
Phòng thi: 04

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 A2001 Trần Thị Mai Anh 30/12/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh Thi lại

2 A2002 Đinh Thị Mỹ Dơn 24/05/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

3 A2003 Nguyễn Hoàng Duy 02/02/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

4 A2004 Đoàn Thị Lệ Hằng 25/10/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 A2005 Võ Quang Huy 06/07/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh

6 A2006 Nguyễn Thị Thu Huyền 18/06/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 A2007 Hồ Thị Na 05/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Co

8 A2008 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 A2009 Nguyễn Đình Nghĩa 03/05/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

10 A2010 Nguyễn Ngọc Nghĩa 15/05/1975 Quảng Ngãi Nam Kinh

11 A2011 Huỳnh Phúc Nguyên 13/12/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

12 A2012 Lê Huỳnh Như 01/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 A2013 Phạm Thị Sơ 05/02/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

14 A2014 Ngô Văn Tài 28/08/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

15 A2015 Lê Thị Ngọc Thảo 06/03/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 A2016 Trần Quyết Thắng 02/09/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

17 A2017 Trần Thị Minh Thu 10/02/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh Thi lại

18 A2018 Nguyễn Thị Thanh Thúy 15/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 A2019 Nguyễn Văn Truyền 18/02/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh

20 A2020 Phạm Thị Viên 01/01/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

Danh sách này có: 20 thí sinh.
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